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HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU 
 

Tên tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng Phân loại 

DDC (Deway Decimal Clasification) 

Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD (International 

Standard Bibliographic Description) 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tên tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên tác giả (đối với luận án). 

Tên tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng môn loại 

khoa học. 

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, chủ đề, tên tài 

liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

Trật tự phân cấp (Cấp 1 + 2) của bảng phân loại DDC 

000. Tin học, tri thức và hệ thống 

100. Triết học & Tâm lý học 

 100: Triết học  

 150: Tâm lý học 

 160: Lôgich học 

 170: Đạo đức học 

 180. Triết học cổ đại… 

200. Tôn giáo 

300. Khoa học xã hội 

 310: Sưu tập thống kê tổng quát 

 320: Khoa học chính trị 

 330: Kinh tế học 

 340: Luật pháp 

 350: Hành chính công và khoa học… 

 370: Giáo dục 

400. Ngôn ngữ 

500. Khoa học tự nhiên và toán học 

 510: Toán học 

 520. Thiên văn học và khoa học… 

 530. Vật lý học 

 540. Hóa học và khoa học liên quan 

 550. Khoa học về trái đất 

 

Trong từng ký hiệu của từng tên tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ tự như : Ngôn 

ngữ, khổ sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 

 

Trong đó:  D  = Kho đọc 

    M = Kho mượn 

    T   = Kho tra cứu 

              TC – V/ = Kho Tạp chí đóng (P. 401) 

    G  = Kho Giáo trình 

   LA  = Kho Luận án 

Ví dụ:  VV-D1/0085       :Tài liệu Tiếng Việt, khổ vừa, kho đọc 

      AL-M/0100        :Tài liệu tiếng Anh khổ lớn, kho mượn 

     510G29/001       :Tài liệu kho Giáo trình  

     V-TK/1000        :Tài liệu kho Tra cứu 

    560. Cổ sinh vật học. Cổ động vật 

    580. Thực vật 

    590. Động vật 

600. Công nghệ 

  610: Y học và sức khoẻ 

  620: Kỹ thuật và các hoạt… 

  630: Nông nghiệp 

  640: Quản lý nhà cửa và gia đình 

  650: Quản lý và các dịch vụ… 

  660: Kỹ thuật hóa học… 

  670: Công nghệ sản xuất 

  680: Sản xuất sản phẩm… 

  690: Nhà và xây dựng 

700. Nghệ thuật và vui chơi giải trí 

800. Văn học và tu từ học 

900. Lịch sử và địa lý 

   910: Địa lý và du hành 

   920: Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu 

   930: Lịch sử thế giới cổ đại 
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000. TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

001.  

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học: Quyển 1 - Lớp 6. Định hướng dạy học 

theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Thế Lộc, Lê Thủy Thạch,...; Cb.: Hồ Cẩm Hà . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 160 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0178 

     Phân loại (DDC): 004.0712 

002.  

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học: Quyển 2 - Lớp 6. Định hướng dạy học 

theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Hồ Cẩm Hà, Đặng 

Thành Trung, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy; Cb.: Hồ Cẩm Hà . - H.: Đại học Sư phạm, 

2012 . - 168 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0182 

     Phân loại (DDC): 004.0712 

003.  

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học: Quyển 3 - Lớp 8. Định hướng dạy học 

theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Hồ Cẩm Hà, Lê 

Khắc Thành, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy; Cb.: Hồ Cẩm Hà . - H.: Đại học Sư phạm, 

2012 . - 168 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0184 

     Phân loại (DDC): 004.0712 

004.  

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học: Quyển 4 - Lớp 9. Định hướng dạy học 

theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Thế Lộc, Vũ Thái Giang, Trần Thị Thanh Bình; Cb.: Hồ Cẩm Hà . - H.: Đại học Sư 

phạm, 2012 . - 148 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0185 

     Phân loại (DDC): 004.0712 

005.  

      Kỷ yếu Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997 . - 80 

tr. 

     Kí hiệu kho: V-KY/0201 

     Phân loại (DDC): 001.4 
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006.  

      Thư mục các công trình khoa học: 60 năm hình thành và phát triển. Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP. HCM . - H.: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2017 . - 1656 tr. 

     Kí hiệu kho: V-KY/0073 

     Phân loại (DDC): 000 

*** 

007. Mueller, John Paul 

      AWS for Admins for dummies/ John Paul Mueller . - Hoboken, New Jersey: Wiley, 2017 . - 

384 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3613; AL-D/4664 

     Phân loại (DDC): 006.78 

008. Holland, Eva 

      Adventures in coding / Eva Holland, Chris Minnick . - : Wiley, 2016 . - 300 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2088 

     Phân loại (DDC): 005.1 

009. Poe, Curtis 

      Beginning Perl/ Curtis "Ovid" Poe . - Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2012 . - 715 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4633 

     Phân loại (DDC): 005.2762 

010. Caliskan, Mert 

      Beginning spring / Mert  ali kan, Kenan Sevindik . - Indianapolis: Wrox, a Wiley brand, 

2015 . - xxxviii, 438  p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4619 

     Phân loại (DDC): 005.133 

011. Stroustrup, Bjarne 

      The C++ programming language/ Bjarne Stroustrup . - 4th edi. . - Boston: Addison-Wesley, 

2013 . - 1347 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4577 

     Phân loại (DDC): 005.133 
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012. Breen, Derek 

      Creating digital animations/ Derek Breen . - Hoboken: Wiley, 2016 . - 122 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2112 

     Phân loại (DDC): 005.133 

013. Abraham, Nikhil 

      Getting a coding job for dummies/ Nikhil Abraham, Kathleen Taylor, Bud E. Smith . - 

Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2015 . - 277 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3611; AL-D/4661 

     Phân loại (DDC): 005.1 

014. Burd, Barry 

      Java programming for Android developers for dummies/ Barry A Burd . - Hoboken, New 

Jersey:John Wiley & Sons, 2017 . - 437 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3612; AL-D/4665 

     Phân loại (DDC): 005.133 

015. Fain, Yakov 

      Java programming 24-hour trainer/ Yakov Fain . - 2nd ed. . - Indianapolis: Wrox, A Wiley 

Brand, 2015 . - xxxiii, 587 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3614; AL-D/4608 

     Phân loại (DDC): 005.133 

016.  

      JavaScript and jQuery for data analysis and visualization/ Jon J. Raasch, Graham Murray, 

Vadim Ogievetsky, Joseph Lowery . - Indianapolis: John Wiley & Sons, 2015 . - xxii, 452 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4610 

     Phân loại (DDC): 005.1 

017. Shiffman, Daniel 

      Learning processing: A beginner s guide to programming images, animation, and interaction/ 

Daniel Shiffman . - 2nd ed. . - Amsterdam, ...: Morgan Kaufmann, 2015 . - 542 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4642 

     Phân loại (DDC): 006.7 

018. Wempen, Faithe 

      Microsoft Office 2016 at work for dummies/ Faithe Wempen . - Hoboken, NJ: John Wiley & 

Sons, 2015 . - 452 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3607; AL-D/4660 

     Phân loại (DDC): 005.5 
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019. Scott, Brendan 

      Python for kids for dummies/ Brendan Scott . - Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015 . - 

315 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3609; AL-D/4668 

     Phân loại (DDC): 005.13 

020. Wentk, Richard 

      Raspberry Pi for kids for dummies/ Richard Wentk . - Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 

2015 . - 338 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3608; AL-D/4667 

     Phân loại (DDC): 004.16 

021. Donahoo, Michael J 

      TCP/IP sockets in C: Practical guide for programmers/ Michael J. Donahoo, Kenneth L. 

Calvert . - 2nd ed. . - Amsterdam; ...: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2009 . - xiii, 196 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3654; AL-D/4653 

     Phân loại (DDC): 005.713 

022. Bradley, Sean V 

      Win the game of Google-opoly: Unlocking the secret strategy of search engines/ Sean V. 

Bradley . - Hoboken: Wiley, 2015 . - xxi, 249 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4623 

     Phân loại (DDC): 025.04252 

023. Minnick, Chris 

      Writing computer code/ Chris Minnick, Eva Holland . - Hoboken: Wiley, 2016 . - 124 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2118 

     Phân loại (DDC): 005.1 

100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC 

024. Nguyễn, Hoàng Đức 

      Người Việt tự ngắm mình/ Nguyễn Hoàng Đức . - H.: Thanh niên, 2018 . - 274 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4715-16; VV-M3/5239-40; V-TK/7219 

     Phân loại (DDC): 170.8995922 

025. Bergson, H. 

      Vật chất và kí ức = matiere et memoire/ H. Bergson; Nd.: Cao Văn Luận; Hiệu chú: Phạm 

Anh Tuấn . - H.: Đại học Sư phạm, 2018 . - 389 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4703-04; V-LC/0086 

     Phân loại (DDC): 128.3 
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026. Bergson, H. 

      Ý thức luận: Essai sur les donnees immediates de la conscience = Khảo luận về các dữ kiện 

trực tiếp của ý thức/ H. Bergson; Nd.: Cao Văn Luận; Hiệu chú: Phạm Anh Tuấn . - H.: Đại học 

Sư phạm, 2018 . - 267 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4705-06; V-LC/0099 

     Phân loại (DDC): 126 

*** 

027.  

      Empathy: HBR emotional intelligence series . - Boston; Massachusetts.: Harvard Business 

Review Press, 2017 . - viii,134 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0054 

     Phân loại (DDC): 152.41 

028.  

      Happiness: HBR emotional intelligence series . - Boston; Massachusetts.: Harvard Business 

Review Press, 2017 . - viii, 162 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0056; AN-M/0673 

     Phân loại (DDC): 152.42 

029.  

      HBR Guide to Emotional intelligence . - Boston: Harvard Business Review Press, 2017 . - 

244 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2079 

     Phân loại (DDC): 158.5 

030.  

      Mindfulness: HBR emotional intelligence series . - Boston; Massachusetts.: Harvard Business 

Review Press, 2017 . - viii, 121 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0055; AN-M/0674 

     Phân loại (DDC): 152.4 

031. Hornickel, Jim 

      Negotiating success: tips and tools for building rapport and dissolving conflict while still 

getting what you want/ Jim Hornickel . - New Jersey: John Wiley & Sons, 2014. . - 258 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4648 

     Phân loại (DDC): 158.5 
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032. Halvorson, Heidi Grant 

      9 things successful people do differently/ Heidi Grant Halvorson . - Boston: Harvard Business 

Review Press, 2012 . - vi, 106 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0066 

     Phân loại (DDC): 158.1 

033.  

      Purpose, meaning, and passion: HBR emotional intellidence series . - Boston; Massachusetts: 

Harvard Business Review Press, 2018 . - viii, 174 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0057; AN-M/0672 

     Phân loại (DDC): 158.7 

034.  

      Resilience: HBR emotional intellidence series . - Boston, Massachusetts: Harvard Business 

Review Press, 2017 . - viii,128 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0059 

     Phân loại (DDC): 155.24 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

035.  

      Từ kí hiệu đến biểu tượng/ Chủ biên: Trịnh Bá Đĩnh . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018 . - 

392 tr. 

     Kí hiệu kho: VL-D/7983; VL-M/8616-17 

     Phân loại (DDC): 302.2223 

036. Nguyễn, Đình Chú 

      Văn hóa - văn học  - giáo dục/ Nguyễn Đình Chú . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 . - 

1068 tr. 

     Kí hiệu kho: VL-D/7974; VL-M/8586-87; V-TK/7225 

     Phân loại (DDC): 306.09597 

*** 

037. Guest, Kenneth 

      Cultural anthropology : a toolkit for a global age / Kenneth J. Guest . - New York: Norton & 

Company, Inc., 2014 . - 693 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3644; AL-D/4588 

     Phân loại (DDC): 301 
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038. Quinlan, Joseph P. 

      Gender lens investing: uncovering opportunities for growth, returns, and impact / Joseph P. 

Quinlan . - Hoboken: Wiley, 2017 . - 214 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4636 

     Phân loại (DDC): 305.42 

039. Gaynor, Violet 

      The glow: An inspiring guide to stylish motherhood/ Violet Gaynor; Photography: Kelley 

Stuart . - New York: Stewart, Tabori & Chang, 2014 . - 223 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4584 

     Phân loại (DDC): 306.8743 

040.  

      Indiana: Social studies. Grade 4/ James A Banks, Kevin P Colleary, Linda L Greenow, ... . - 

Columbus: McGraw-Hill, 2014 . - xii, 266 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3642; AL-D/4598 

     Phân loại (DDC): 301.0974889 

041.  

      Influence and persuasion: HBR emotional intellidence series . - Boston; Massachusetts: 

Harvard Business Review Press, 2018 . - viii, 138 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0058 

     Phân loại (DDC): 303.342 

042. Schuyler, Kathryn Goldman 

      Leading with spirit, presence, and authenticity/ Kathryn Goldman Schuyler . - : Jossey-Bass, 

2014 . - 245 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2109; AV-M/3246 

     Phân loại (DDC): 303.34 

043. Ma, Suzanne 

      Meet me in Venice: a Chinese immigrant's journey from the far East to the faraway West/ 

Suzanne Ma . - Lanham: Rowman & Littlefield, 2015 . - 161 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3632; AL-D/4644 

     Phân loại (DDC): 305.488951 
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044. Brown, John Seely 

      The social life of information/ John Seely Brown, Paul Duguid; New Introduction by David 

Weinberger . - Boston; Massachusetts: Harvard business review press, 2017 . - 284 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4719 

     Phân loại (DDC): 303.483323 

045. Kerbo, Harold R. 

      Social stratification and inequality: class conflict in the United States/ Harold R. Kerbo . - 

New York: McGraw-Hill, 2012 . - 605 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2093; AV-M/3241 

     Phân loại (DDC): 305.50973 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

046. Phan, Văn Tuấn 

      Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay 

(Qua nghiên cứu chính sách xây dựng nông thôn mới)/ Phan Văn Tuấn . - Nghệ An: Đại học 

Vinh, 2018 . - 331 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4736-37; VV-M3/5264-65; V-TK/7205 

     Phân loại (DDC): 320.609597 

047.  

      Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn 

bè quốc tế . - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019 . - 620 tr. 

     Kí hiệu kho: VL-D/7949-50 

     Phân loại (DDC): 320.092 

*** 

048. O'Brien, Mary Barmeyer 

      Jeannette Rankin: Bright star in the big sky/ Mary Barmeyer O'Brien . - Guilford: Guilford, 

2016 . - 66 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2089; AV-M/3265 

     Phân loại (DDC): 328.73092 

330. KINH TẾ HỌC 

049.  

      Đa dạng sinh học đảo và quần đảo đá vôi vùng Biển Đông - Bắc Việt Nam: Định hướng các 

giải pháp sử dụng bền vững/ Đỗ Công Thung, Nguyễn Đăng Ngải, Nguyễn Văn Sinh,...; Cb.: Đỗ 

Công Thung . - H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018 . - 355 tr. 

     Kí hiệu kho: VL-D/7965; VL-M/8641-42; V-TK/7211 

     Phân loại (DDC): 333.950959709142 
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050.  

      Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam / Dương Thanh 

Nghị, Cao Thị Thu Trang, Lê Văn Nam,...; Cb.: Dương Thanh Nghị . - H.: Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, 2018 . - 469 tr. 

     Kí hiệu kho: VL-D/7994; VL-M/8633-34; V-TK/7210 

     Phân loại (DDC): 333.916409597 

*** 

051. McConnell, Campbell R. 

      Economics: principles, problems, and policies/ Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, 

Sean M. Flynn . - New York: McGraw-Hill, 2012 . - 801 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3649; AL-D/4585 

     Phân loại (DDC): 330 

052.  

      Economics: Today and tomorrow/ Roger LeRoy Miller . - New York: Glencoe / McGraw-

Hill, 2008 . - xx, 537 p., R146 

     Kí hiệu kho: AL-M/3641; AL-D/4590 

     Phân loại (DDC): 330 

053. Kaufman, Perry J. 

      A guide to creating a successful algorithmic trading strategy/ Perry J. Kaufman . - Hoboken: 

Wiley, 2016 . - xi, 177 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0048; AN-M/0664 

     Phân loại (DDC): 332.60285 

054. Peddicord, Kathleen 

      How to buy real estate overseas/ Kathleen Peddicord . - Hoboken: Wiley, 2013 . - 248 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3630; AL-D/4632 

     Phân loại (DDC): 332.6324 

055. Fisher, Kenneth L. 

      Markets never forget (but people do): how your memory is costing you money-and why this 

time isn't different/ Kenneth L. Fisher, Lara Hoffmans . - New Jersey: John Wiley & Sons, 2013 . 

- 216 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4654 

     Phân loại (DDC): 332.6 
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056. Khouw, Michael C. 

      The options edge + free trial: An intuitive approach to generating consistent profits for the 

novice to the experienced practitioner/ Michael C. Khouw, Mark W. Guthner . - New Jersey: 

Wiley, 2016 . - 338 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3604; AL-D/4626 

     Phân loại (DDC): 332.632283 

057. Sestina, John E. 

      Planning A successful future: Managing to be wealthy for individuals and their advisors/ 

John E. Sestina . - Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2016 . - xxxii, 238 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3622; AL-D/4616 

     Phân loại (DDC): 332.024 

058. Ponsi, Ed 

      Technical analysis and chart interpretations: a comprehensive guide to understanding 

established trading tactics for ultimate profit/ Ed Ponsi . - Hoboken: New Jersey Wiley, 2016 . - 

xv, 368 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3615; AL-D/4621 

     Phân loại (DDC): 332.632042 

059. Romans, Christine 

      Smart is the new rich: Money guide for millennials/ Christine Romans . - Hoboken: John 

Wiley & Sons, 2015 . - 208 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4607 

     Phân loại (DDC): 332.024 

338. SẢN XUẤT 

060.  

      Economics: Principles and practices. Reading essentials and note-taking guide: Student 

Workbook . - New York: Glencoe; Mcgraw-Hill, 2007 . - 162 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4605 

     Phân loại (DDC): 339.5 

061. Zilko, Dave 

      Irrational persistence: seven secrets that turned a bankrupt startup into a 231,000,000 

business/ Dave Zilko . - New Jersey: John Wiley & Sons, 2016. . - 170 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3605; AL-D/4628 

     Phân loại (DDC): 338.766458 
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062. Evans, David S. 

      Matchmakers: The new economics of multisided platforms/ David S. Evans, Richard 

Schmalensee . - Boston; Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2016 . - x, 260 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4723 

     Phân loại (DDC): 338.7 

063. Schwartz, Beverly 

      Rippling: how social entrepreneurs spread innovation throughout the world/ Beverly 

Schwartz . - San Francisco: Jossey-Bass, 2012. . - 269 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4624 

     Phân loại (DDC): 338.04 

064. Timmerman, Kelsey 

      Where am I eating? With discussion questions and a guide to going "glocal"/ Kelsey 

Timmerman . - Hoboken: Wiley, 2014 . - 301 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2074 

     Phân loại (DDC): 338.19 

340. LUẬT PHÁP 

065. Newton, Grant W. 

      Bankruptcy and insolvency taxation/ Grant W. Newton, Robert Liqerman . - 4th ed. . - 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2012 . - 740 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3643; AL-D/4589 

     Phân loại (DDC): 343.7305 

066. Weltman, Barbara 

      Guide to self-employment: Taxes, strategies and money-saving tips for schedule C filers/ 

Barbara Weltman . - Hoboken: John Wiley & Sons, 2014 . - xiii, 178 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3606; AL-D/4618 

     Phân loại (DDC): 343.73052 

067. Flood, Joanne M 

      Wiley revenue recognition: Understanding and implementing the new standard/ Joanne M. 

Flood . - Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2017 . - v, 214 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3616; AL-D/4622 

     Phân loại (DDC): 346.73063 
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360. CÁC VẤN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

068.  

      Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân: (Thực hiện Chỉ thị 36 

CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1363/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) . - H.: [Knxb.], 

2002 . - 155 tr. 

     Kí hiệu kho: V-KY/0054 

     Phân loại (DDC): 363.7071 

*** 

069. Goleman, Daniel 

      Ecoliterate: How educators are cultivating emotional, social, and ecological intelligence/ 

Daniel Goleman, Lisa Bennett, Zenobia Barlow . - San Francisco: Jossey-Bass, 2012 . - 174 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4613 

     Phân loại (DDC): 363.70071 

070. Govindarajan, Vijay 

      Reverse innovation in health care: How to make value-based delivery work/ Vijay 

Govindarajan, Ravi Ramamurti . - [Boston; Massachusetts]: Harvard Business Review Press, 

2018 . - viii, 265 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4721 

     Phân loại (DDC): 362.10954 

370. GIÁO DỤC 

071. Phương Dung 

      Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường/ Phương Dung . - 

H.: Thanh niên, 2018 . - 216 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4717-18; VV-M3/5237-38; V-TK/7217 

     Phân loại (DDC): 370.119 

072. Phạm, Ngọc Thắm 

      Hướng dẫn học và làm bài - làm văn Tiếng Việt 4: T2/ Phạm Ngọc Thắm, Phạm Thị Hồng 

Hoa . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 184 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0357 

     Phân loại (DDC): 372.64 
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073. Phạm, Ngọc Thắm 

      Hướng dẫn học và làm bài - làm văn Tiếng Việt 5: T1/ Phạm Ngọc Thắm, Phạm Thị Hồng 

Hoa . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 192 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0358 

     Phân loại (DDC): 372.64 

074.  

      Kỷ yếu Hội thảo Tổng kết các tiểu dự án giáo dục đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội . 

- H.: [Knxb], 2007 . - 130 tr. 

     Kí hiệu kho: V-KY/0143 

     Phân loại (DDC): 373.10959731 

075.  

      Nghiên cứu khoa học: Số I - 1/2007 . - H.: Lao động - Xã hội, 2007 . - 248 tr. 

     Kí hiệu kho: V-KY/0316 

     Phân loại (DDC): 378.10959731 

076.  

      Niên giám đào tạo Thạc sĩ: Khoá 25 (2015-2017) . - H.: Đại học Sư phạm, 2018 . - 316 tr. 

     Kí hiệu kho: V-KY/0181 

     Phân loại (DDC): 37815505 

*** 

077. Guernsey, Lisa 

      Tap, click, read : growing readers in a world of screens / Lisa Guernsey, Michael H. Levine . 

- New York: NY John Wiley & Sons, 2016 . - 285 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2094 

     Phân loại (DDC): 372.60285 

078. King, Kathleen P. 

      Technology and innovation in adult learning/ Kathleen P. King . - San Francisco: CA Jossey-

Bass, 2017 . - 288 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2095; AV-M/3242 

     Phân loại (DDC): 374.26 
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079. Beauchat, Katherine A. 

      The building blocks of preschool success/ Katherine A. Beauchat, Katrin L. Blamey, Sharon 

Walpole . - New York: Guilford Press, 2010. . - 198 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3655; AL-D/4583 

     Phân loại (DDC): 372.1102 

080. Hansen, Christian K. 

      Time management for department chairs/ Christian K. Hansen . - San Francisco, CA: Jossey-

Bass, 2011 . - 141 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2104 

     Phân loại (DDC): 378.101 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

081. Lê, Đức Luận 

      Giáo trình văn học dân gian Việt Nam/ Lê Đức Luận . - Tái bản lần thứ nhất . - H.: Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2019 . - 396 tr. 

     Kí hiệu kho: VL-D/7985; VL-M/8608-09; V-TK/7230 

     Phân loại (DDC): 398.209597 

082.  

      Tri thức dân gian của người Nghệ Tĩnh về chuyện sinh đẻ/ Bs.: Phan Thư Hiền . - Nghệ An: 

Đại học Vinh, 2018 . - 323 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4732-33; VV-M3/5268-69; V-TK/7207 

     Phân loại (DDC): 392.1095974 

400. NGÔN NGỮ 

083. Võ, Thị Thúy Anh 

      Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11: Dành cho học sinh: Ôn tập và kiểm tra kiến thức chuẩn 

theo từng đơn vị bài tập trong SGK. Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT theo hướng trắc nghiệm khách 

quan từ năm học 2005 của Cục Khảo thí - Bộ GD & ĐT/ Võ Thị Thúy Anh, Tôn Nữ Phương Chi 

. - H.: Đại học Sư phạm, 2004 . - 56 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0363 

     Phân loại (DDC): 428.076 

084. Vĩnh, Bá 

      Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12/ Vĩnh Bá . - H.: Đại học Sư phạm, 2005 . - 126 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0338 

     Phân loại (DDC): 428.076 



Thư mục thông báo Sách mới - Số 06 năm 2020 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 17 

085. Nguyễn, Minh Hoài 

      Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6: T.1/ Nguyễn Minh Hoài . - H.: Đại học Sư 

phạm, 2004 . - 72 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0369 

     Phân loại (DDC): 428.076 

086. Nguyễn, Minh Hoài 

      Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6: T.2/ Nguyễn Minh Hoài . - H.: Đại học Sư 

phạm, 2004 . - 56 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0370 

     Phân loại (DDC): 428.076 

087. Nguyễn, Thị Minh Hương 

      Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8/ Nguyễn Thị Minh Hương . - H.: Đại học Sư 

phạm, 2004 . - 216 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0336 

     Phân loại (DDC): 428.076 

088.  

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Anh: Lớp 7. Định hướng dạy học theo 

chuẩn kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Nguyễn Thị Hương 

Lan, Chu Thị Mai Hoa, Nguyễn Thùy Dương,...; Cb.: Nguyễn Thị Hương Lan . - H.: Đại học Sư 

phạm, 2012 . - 192 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0145 

     Phân loại (DDC): 428.0712 

089.  

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Anh: Lớp 8. Định hướng dạy học theo 

chuẩn kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Nguyễn Thùy Dương, 

Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Tâm,...; Cb.: Nguyễn Thùy Dương . - H.: Đại học Sư phạm, 

2012 . - 196 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0139 

     Phân loại (DDC): 428.0712 



Thư mục thông báo Sách mới - Số 06 năm 2020 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 18 

090. Lưu, Thị Kim Nhung 

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Anh: Lớp 9. Định hướng dạy học theo 

chuẩn kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Lưu Thị Kim Nhung . - 

H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 200 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0146 

     Phân loại (DDC): 428.0712 

091. Vĩnh, Bá 

      Ngữ pháp & Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9: Biên soạn theo chương trình mới. Đầy đủ các 

dạng bài tập cơ bản và nâng cao. Các dạng bài ôn tập kiểm tra 45', đề thi học kì.../ Vĩnh Bá . - H.: 

Đại học Sư phạm, 2005 . - 144 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0331 

     Phân loại (DDC): 428.076 

092. Nguyễn, Thúy Nga 

      Ôn luyện trắc nghiệm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 môn Tiếng Anh/ Nguyễn 

Thúy Nga, Cù Thị Thu Thủy, Phạm Thị Thanh Loan . - H.: Đại học Sư phạm, 2019 . - 200 tr. 

     Kí hiệu kho: 400G137/001-30; V-TK/7197 

     Phân loại (DDC): 428.076 

093. Nguyễn, Thiện Giáp 

      Từ điển khái niệm ngôn ngữ học/ Nguyễn Thiện Giáp . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . 

- 606 tr. 

     Kí hiệu kho: VL-D/7956-57 

     Phân loại (DDC): 410 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

094. Đỗ, Đức Thái 

      Bồi dưỡng Toán 10 Ban A - Ban khoa học tự nhiên. (Sách được biên soạn dựa theo chương 

trình cải cách). T.1/ Đỗ Đức Thái, Đỗ Thị Hồng Anh . - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung 

. - H.: Đại học Sư phạm, 2006 . - 216 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0334 

     Phân loại (DDC): 510.76 

095. Đỗ, Đức Thái 

      Bồi dưỡng Toán 10 Ban khoa học tự nhiên. (Sách được biên soạn dựa theo chương trình cải 

cách). T.2/ Đỗ Đức Thái, Đỗ Thị Hồng Anh . - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung . - H.: 

Đại học Sư phạm, 2006 . - 222 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0236 

     Phân loại (DDC): 510.76 
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096. Dương, Đình Hoán 

      Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 6: T1/ Dương Đình Hoán, Phạm Anh Giang . - H.: Đại 

học Sư phạm, 2004 . - 128 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0300 

     Phân loại (DDC): 510.76 

097. Nguyễn, Văn Nho 

      Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán THCS 9/ Nguyễn Văn Nho . - H.: Đại học Sư phạm, 

2005 . - 192 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0321 

     Phân loại (DDC): 510.76 

098. Phạm, Quốc Phong 

      Chuyên đề nâng cao Đại số 10: Dùng cho học sinh khá giỏi, học sinh các khối lớp chuyên. 

Bồi dưỡng học sinh giỏi. Luyện thi vào đại học/ Phạm Quốc Phong . - H.: Đại học Sư phạm, 2005 

. - 280 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0237 

     Phân loại (DDC): 512.076 

099.  

      Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về thiên văn và nhật thực = Proceedings of the National Seminar 

on Astrophysics and Solar Eclipse . - H.: Khoa học Và Kỹ thuật, 1996 . - 204 tr. 

     Kí hiệu kho: V-KY/0114,205 

     Phân loại (DDC): 520 

100.  

      Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 Khoa học Tự nhiên (Vật lí, 

Hóa học, Sinh học)/ Cb.: Phạm Trường Nghiêm, Nguyễn Ngọc Hà, Phạm Thị My; Nguyễn Văn 

Thông, Nguyễn Văn Hải, Đặng Thị Thuận An,... . - H.: Đại học Sư phạm, 2019 . - 360 tr. 

     Kí hiệu kho: V-TK/7193-94 

     Phân loại (DDC): 507.6 

101.  

      Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 môn Toán/ Phạm Hoàng 

Quân, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Hoàng Đức Nguyên . - H.: Đại học Sư phạm, 2019 . - 195 

tr. 

     Kí hiệu kho: 510G370/001-40; V-TK/7195 

     Phân loại (DDC): 51.076 
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*** 

102.  

      Algebra 1 . - Chicago: Glencoe/Mcgraw-Hill Education, 2012 . - xxiv, 867 p., R-137 

     Kí hiệu kho: AL-M/3635; AL-D/4602; A-TK/0055 

     Phân loại (DDC): 512 

103.  

      Algebra 2/ John A. Carter, Gilbert J. Cuevas, Roger Day,... . - Columbus: Glencoe/McGraw-

Hill, 2010 . - xxiv, 1006 p., R-178 

     Kí hiệu kho: AL-M/3636; AL-D/4603; A-TK/0056 

     Phân loại (DDC): 512 

104.  

      Core-plus mathematics: Contemporary mathematics in context. Course 2/ Christian R. 

Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart, ... . - Columbus: McGraw-Hill Education, 2015 . - xvii, 641 

p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4594-95 

     Phân loại (DDC): 510 

105.  

      Core-plus mathematics: Preparation for Calculus. Course 4/ Christian R. Hirsch, James T. 

Fey, Eric W. Hart... . - Columbus: McGraw-Hill Education, 2015 . - 646 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3647; AL-D/4596; A-TK/0102 

     Phân loại (DDC): 510 

106.  

      Everyday mathematics: The university of Chicago school mathematics project. Student 

reference book. Vol.5 . - New York: McGraw-Hill, 2012 . - xi, 452 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4597 

     Phân loại (DDC): 510 

107. Mullins, Olivia J 

      Experimenting with science/ Olivia Mullins . - Hoboken: Wiley, 2016 . - 122p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2114-15 

     Phân loại (DDC): 507.8 
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108. McLaughlin, Charles William 

      Physical science/ Charles William McLaughlin, Marilyn Thompson, Dinah Zike . - 

Columbus: McGraw-Hill, 2016 . - xxi, 853 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3640; AL-D/4604 

     Phân loại (DDC): 500.2 

109.  

      Pre-Algebra . - Chicago: Glencoe/McGraw-Hill Education, 2012 . - ix, 947 p., R-114 

     Kí hiệu kho: AL-M/3634; AL-D/4601; A-TK/0053 

     Phân loại (DDC): 512.0071 

110.  

      SEAMEO Basic Education Standards (SEA-BES): Common Core Regional Learning 

Standards (CCRLS) in Mathematics and Science/ Edi: D.D. Mangao, N.J. Ahmad, M. Isoda . - 

Malaysia: Seameo recsam, 2017 . - xxiv, 164 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4579 

     Phân loại (DDC): 500 

520. THIÊN VĂN HỌC 

111.  

      Astrometry and astrophysics in the gaia sky: Proceedings of the 330th symposium of the 

international astronomical union held in nice, France april 24 - 28, 2017/ Edi.: A. Recio-Blanco, 

P. De Laverny, A. G.A. Brown, T. Prusti . - New York: Cambrigde university press, 2018 . - 

xxviii, 418 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4580 

     Phân loại (DDC): 523.8 

530. VẬT LÝ HỌC 

112. Trần, Dũng 

      Bài tập nâng cao Vật lí 7/ Trần Dũng, Nguyễn Thanh Hải . - Tái bản lần thứ 4 . - H.: Đại học 

Sư phạm, 2012 . - 150 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0355 

     Phân loại (DDC): 530.076 

113. Lê, Thanh Hải 

      Bài tập nâng cao Vật lí 8/ Lê Thanh Hải . - H.: Đại học Sư phạm, 2004 . - 152 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0280 

     Phân loại (DDC): 530.76 
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114. Nguyễn, Phú Đồng 

      Các dạng bài tập & Phương pháp giải Vật lý 12/ Nguyễn Phú Đồng, Nhóm giáo viên chuyên 

lý THPT; Cb.: Nguyễn Phú Đồng . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 384 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0202 

     Phân loại (DDC): 530.076 

115. Nguyễn, Văn Thoại 

      Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm Vật lí 6/ Nguyễn Văn Thoại, Mai Ngọc Anh . - H.: Đại học 

Sư phạm, 2004 . - 80 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0371 

     Phân loại (DDC): 530.076 

116. Nguyễn, Văn Thoại 

      Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 7/ Nguyễn Văn Thoại, Mai Ngọc Anh . - H.: Đại học Sư 

phạm, 2004 . - 96 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0367 

     Phân loại (DDC): 530.076 

117. Nguyễn, Thanh Hải 

      Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 8/ Nguyễn Thanh Hải . - H.: Đại học Sư phạm, 2004 . - 

184 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0337 

     Phân loại (DDC): 530.76 

118. Đỗ, Hương Trà 

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Vật lí: Lớp 7. Định hướng dạy học theo chuẩn 

kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Đỗ Hương Trà, Cao Thị Sông 

Hương, Đào Văn Toàn; Cb.: Đỗ Hương Trà . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 183 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0133 

     Phân loại (DDC): 530.0712 

119. Đỗ, Hương Trà 

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Vật lí: Lớp 8. Định hướng dạy học theo chuẩn 

kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Đỗ Hương Trà, Nguyễn 

Phương Hồng, Cao Thị Sông Hương; Cb.: Đỗ Hương Trà . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 172 

tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0131 

     Phân loại (DDC): 530.0712 
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120. Đỗ, Hương Trà 

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Vật lí: Lớp 9. Định hướng dạy học theo chuẩn 

kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Đỗ Hương Trà, Cao Thị Sông 

Hương, Đào Văn Toàn; Cb.: Đỗ Hương Trà . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 232 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0132 

     Phân loại (DDC): 530.0712 

121. Nguyễn, Thanh Hải 

      500 bài tập Vật lí 9/ Nguyễn Thanh Hải . - H.: Đại học Sư phạm, 2005 . - 168 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0359 

     Phân loại (DDC): 530.076 

122. Lê, Thị Thu Hà 

      Vật lí cơ bản và nâng cao 9: Tóm tắt lí thuyết. Phương pháp giải. Bài tập cơ bản. Bài tập nâng 

cao/ Lê Thị Thu Hà . - H.: Đại học Sư phạm, 2005 . - 200 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0364 

     Phân loại (DDC): 530.076 

*** 

123. Hillman, Bruce J 

      The man who stalked Einstein : How Nazi scientist Philipp Lenard changed the course of 

history / Bruce J Hillman, Birgit Ertl-Wagner, Bernd C Wagner . - Connecticut: Guilford, 2015 . - 

212 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3618; AL-D/4652 

     Phân loại (DDC): 530.092 

124. Merzbacher, Staley 

      Quantum mechanics/ Staley Merzbacher . - 3rd edi. . - Hoboken: John Wiley & Sons, 1998 . - 

656 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4574 

     Phân loại (DDC): 530.12 

540. HÓA HỌC 

125. Đỗ, Huy Cường 

      Biến động môi trường lớp phủ và giải pháp phát triển bền vững tại các đảo san hô khu vực 

quần đảo Trường Sa/ Đỗ Huy Cường . - H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018 . - 381 tr. 

     Kí hiệu kho: VL-D/7995; VL-M/8635-36; V-TK/7209 

     Phân loại (DDC): 551.4240959756 
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126. Đỗ, Xuân Hưng 

      Bồi dưỡng hóa học 8/ Đỗ Xuân Hưng . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 184 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0352 

     Phân loại (DDC): 540.76 

127.  

      Bồi dưỡng Hóa học 9/ Huỳnh Quốc Thành . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 224 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0191 

     Phân loại (DDC): 540.76 

*** 

128.  

      Inorganic chemistry/ Mark Weller, Tina Over, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong . - 3rd edi. 

. - New York: Oxford, 2018 . - 870 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4573 

     Phân loại (DDC): 546 

550. KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

129. Đinh, Văn Mạnh 

      Nước dâng do bão vùng biển ven bờ Việt Nam/ Cb.: Đinh Văn Mạnh; Đinh Văn Mạnh, Đỗ 

Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Việt Liên . - H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018 . - 499 tr. 

     Kí hiệu kho: VL-D/7963; VL-M/8637-38; V-TK/7213 

     Phân loại (DDC): 551.4600959709146 

570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC 

130.  

      Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam: Hội nghị khoa học Quốc 

gia lần thứ nhất. Hà Nội, 12/12/2012 . - H.: Nông nghiệp, 2012 . - 880 tr. 

     Kí hiệu kho: V-KY/0256 

     Phân loại (DDC): 570.71 

131. Phan, Thu Hương 

      Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 7/ Phan Thu Hương . - H.: Đại học Sư phạm, 2005 . 

- 112 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0332 

     Phân loại (DDC): 570.76 
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132. Phan, Thu Hương 

      Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học THCS 9/ Phan Thu Hương . - H.: Đại học Sư phạm, 

2005 . - 120 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0335 

     Phân loại (DDC): 570.76 

133. Hoàng, Thị Thu Hà 

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh học: Lớp 7. Định hướng dạy học theo chuẩn 

kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Hoàng Thị Thu Hà . - H.: Đại 

học Sư phạm, 2012 . - 164 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0134 

     Phân loại (DDC): 570.712 

134. Nguyễn, Đình Nhâm 

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh học: Lớp 8. Định hướng dạy học theo chuẩn 

kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Nguyễn Đình Nhâm, Phạm 

Thị Hương . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 190 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0135 

     Phân loại (DDC): 570.712 

135. Nguyễn, Đình Nhâm 

      Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh học: Lớp 9. Định hướng dạy học theo chuẩn 

kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng/ Nguyễn Đình Nhâm, Lê Ánh 

Tuyết; Cb.: Nguyễn Đình Nhâm . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 167 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0136 

     Phân loại (DDC): 570.712 

136. Nguyễn, Thế Giang 

      Kĩ năng làm đề thi và kiểm tra Sinh học 10/ Nguyễn Thế Giang . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 

. - 224 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0230 

     Phân loại (DDC): 570.76 

137. Lê, Đình Trung 

      Kiến thức Sinh học nâng cao 7/ Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao . - In lần thứ hai . - H.: 

Đại học Sư phạm, 2005 . - 196 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0365 

     Phân loại (DDC): 570.76 
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138. Nguyễn, Quang Vinh 

      Phương pháp dạy học Sinh học ở Trung học cơ sở: T.2/ Nguyễn Quang Vinh, Trần Bá 

Hoành; Cb.: Nguyễn Quang Vinh . - Tái bản lần thứ nhất . - H.: Đại học Sư phạm, 2008 . - 171 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0128,259 

     Phân loại (DDC): 570.712 

139.  

      Sinh học lớp 12: Phần Cơ chế di truyền, biến dị cấp độ tế bào và phân tử. Phương pháp giải/ 

Huỳnh Quốc Thành . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 376 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0186 

     Phân loại (DDC): 572.80712 

*** 

140. Kirkham, M. B 

      Principles of soil and plant water relations/ M. B. Kirkham . - Amsterdam...: Academic 

Press, 2014 . - 579 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4620 

     Phân loại (DDC): 577.57 

590. ĐỘNG VẬT HỌC 

141. Trần, Kiên 

      Động vật học có xương sống/ Trần Kiên, Trần Hồng Việt; Cb.: Trần Kiên . - Tái bản lần thứ 

ba . - H.: Đại học Sư phạm, 2014 . - 527 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0100,27 

     Phân loại (DDC): 596.0711 

*** 

142.  

      Backyard wildlife/ Telander, Todd;  ill.: Todd Telander . - Guilford: FalconGuides, 2015 . - 

xii, 194 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0049; AN-M/0665 

     Phân loại (DDC): 591.97 

143. Fleagle, John G. 

      Primate adaptation & evolution/ John G. Fleagle . - 3rd ed. . - Amsterdam, ...: Elsevier, 2013 

. - x, 423 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4600 

     Phân loại (DDC): 599.8 
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600. CÔNG NGHỆ 

144. Phương Dung 

      Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp 

hàng ngày/ Phương Dung . - H.: Thanh niên, 2018 . - 250 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4719-20; VV-M3/5235-36; V-TK/7218 

     Phân loại (DDC): 646.700835 

145. Nguyễn, Thị Cẩm Vân 

      Giáo trình Y phục thường ngày: T.2: Y phục nam giới/ Nguyễn Thị Cẩm Vân . - H.: Đại học 

Sư phạm, 2005 . - 108 tr. 

     Kí hiệu kho: V-LC/0307-08 

     Phân loại (DDC): 646.404 

146. Nguyễn, Thị Thanh 

      Kỹ thuật nuôi cá mú/ Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thị Dung . - Nghệ An: Đại học Vinh, 2018 . - 

95 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4740-41; VV-M3/5260-61; V-TK/7203 

     Phân loại (DDC): 639.37736 

147. Chu, Chí Thiết 

      Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao dầu/ Chu Chí Thiết, Nguyễn Đình Vinh . 

- Nghệ An: Đại học Vinh, 2018 . - 191 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4738-39; VV-M3/5262-63; V-TK/7204 

     Phân loại (DDC): 639.44 

148. Hồ, Thị Nhung 

      Kỹ thuật sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học từ nấm đối kháng trichoderma phòng trừ 

bệnh hại cây trồng/ Hồ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thanh . - Nghệ An: Đại học 

Vinh, 2018 . - 199 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4734-35; VV-M3/5266-67; V-TK/7206 

     Phân loại (DDC): 632.9 

149.  

      Tương tác công trình với môi trường biển/ Cb.: Nguyễn Tiến Khiêm; Nguyễn Tiến Khiêm, 

Nguyễn Thái Chung, Hoàng Xuân Lượng,... . - H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018 . - 

277 tr. 

     Kí hiệu kho: VL-D/7964; VL-M/8639-40; V-TK/7212 

     Phân loại (DDC): 627 
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*** 

150.  

      Advanced practice nursing: An integrative approach/ aAnn B. Hamric, Charlene M. Hanson... 

. - Missouri: Elsevier/Saunders, 2014 . - 726 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2123 

     Phân loại (DDC): 610.73 

151.  

      Advancing dietetics and clinical nutrition . - Edinburgh, ...: Churchill Livingstone, 2010 . - 

xiii, 382 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4717 

     Phân loại (DDC): 613.2 

152. McComb, Gordon 

      Building your own robots/ Gordon McComb . - Hoboken, NJ: John WIley & Sons Inc, 2016 . 

- 123p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2113 

     Phân loại (DDC): 629.8 

153. Shamieh, Cathleen 

      Electronics for kids/ Cathleen Shamieh . - Hoboken, NJ: Wileyd, 2016 . - 339 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4666 

     Phân loại (DDC): 621.38 

154. Manahan, Staley 

      Evironmental chemistry / Staley Manahan . - 10th edi. . - Boca Raton: Taylor & Francis 

Group, 2017 . - 752 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4575 

     Phân loại (DDC): 628.53 

155. Shamieh, Cathleen 

      Getting started with Electronics/ Cathleen Shamieh . - Hoboken, NJ: John WIley & Sons Inc, 

2016 . - 122 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2116 

     Phân loại (DDC): 621.381 



Thư mục thông báo Sách mới - Số 06 năm 2020 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 29 

156. McCue, Camille 

      Getting started with engineering/ Camille McCue . - Newark: Wiley, 2016 . - 122p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2117 

     Phân loại (DDC): 620.1 

157.  

      Mosby's medical dictionary: Dictionary of medicine, nursing & heathy proessions . - 9th ed. . 

- Missouri: Elsevier, 2013 . - xiv, A-43, 1921 p. 

     Kí hiệu kho: L-T/0180 

     Phân loại (DDC): 610.3 

158.  

      Nursing research in Canada: Methods, critical appraisal, and utilization/ gGeri LoBiondo - 

Wood... . - Toronto: Elsvier, 2013 . - 590 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2121 

     Phân loại (DDC): 610.73072071 

159.  

      Nursing theorists and their work/ Martha Raile Alligood . - Missouri: Elsevier, 2014 . - 746 p. 

     Kí hiệu kho: AV-D/2120; AV-M/3275 

     Phân loại (DDC): 610.7301 

160. Hedrick, Wayne R. 

      Study guide and laboratory exercises technology for diagnostic sonography/ Wayne R. 

Hedrick, Paul R. Wagner . - Missouri: Elsevier, 2013 . - 194 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4586 

     Phân loại (DDC): 617.07543 

161. Bronson, Mary H. 

      Teen health: Course 3/ Mary H. Bronson, Micheal J. Cleary, Betty M. Hubbard; Contributing: 

Dinah Zike . - Columbus: McGraw-Hill, 2009 . - xxii, 650 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3653; AL-D/4592; A-TK/0040 

     Phân loại (DDC): 613 

162. Pani, Balaram 

      Textbook of evironmental chemistry / Balaram Pani . - 2nd edi. . - New Delhi: I.K. 

International Publishing House, 2018 . - 574 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4576 

     Phân loại (DDC): 628.53 
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163. Bontrager, Kenneth L. 

      Textbook of radiographic positioning and related anatomy/ Kenneth L. Bontrager, John P. 

Lampignano, Leslie E. Kendrick . - 8th ed. . - Missouri: Elsevier/Mosby, 2014 . - xix, 826 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3648; AL-D/4578 

     Phân loại (DDC): 616.07572 

650. QUẢN LÍ VÀ DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 

164. Lê, Văn Vỵ 

      Khởi nghiệp từ giọt nước/ Lê Văn Vỵ . - H.: Thanh niên, 2018 . - 175 tr. 

     Kí hiệu kho: VV-D3/4721-22; VV-M3/5233-34; V-TK/7192 

     Phân loại (DDC): 658.11 

*** 

165.  

      Authentic leadership: HBR emotional intelligence series . - Boston; Massachusetts.: Harvard 

Business Review Press, 2018 . - viii, 140 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0053 

     Phân loại (DDC): 658.4092 

166. Greshes, Warren 

      The best damn management book ever: 9 keys to creating self-motivating high achievers/ 

Warren Greshes . - New Jersey: John Wiley & Sons, 2012 . - 128 p. 

     Kí hiệu kho: AN-D/0050; AN-M/0666 

     Phân loại (DDC): 658 

167. Sarder, Russell 

      Building an innovative learning organization: A framework to build a smarter workforce, 

adapt to change, and drive growth/ Russell Sarder . - Hoboken: Wiley, 2016 . - xxvi, 262 p. 

     Kí hiệu kho: AL-M/3631; AL-D/4637; A-TK/0139 

     Phân loại (DDC): 658.3124 

168. Peterson, Steven D. 

      Business plans kit for dummies/ Steven D. Peterson . - Hoboken, N.J.: Wiley Pub, 2016 . - 

392 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4662 

     Phân loại (DDC): 658.4012 



Thư mục thông báo Sách mới - Số 06 năm 2020 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 31 

169. Gunelius, Susan 

      Content marketing for dummies/ Susan Gunelius . - Hoboken, NJ: Wiley Pub, 2011 . - 346 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4658 

     Phân loại (DDC): 658.87 

170. Diamond, Stephanie 

      Content marketing strategies for dummies/ Diamond Stephanie . - Hoboken: New Jersey John 

Wiley & Sons, 2016 . - 386 p. 

     Kí hiệu kho: AL-D/4659 

     Phân loại (DDC): 658.87 

171. Karlson, Lawrence C 

      Corporate value creation : An operations framework for nonfinancial managers Lawrence C. 
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